                                                                                     THỜI GIAN BIỄU

	Thời gian mùa hè
	Hoạt động
	Thời gian mùa đông

	6h45-8h
	Đón trẻ vui chơi, điểm danh,  TDS
	7h00-8h20

	8h-8h40
	Học
	8h20-9h00

	8h40- 9h20
	Hoạt động góc
	                           9h00-9h40

	9h20-10h
	Chơi ngoài trời
	9h40-10h20

	10h-11h10
	Vệ sinh, ăn bửa chính
	10h20-11h40

	11h10-14h00
	Ngủ
	11h40-14h00

	14h00-14h40
	Ăn phụ
	14h00-14h40

	14h40-15h40
	Chơi, hoạt động theo ý thích
	14h40-15h40

	15h40-17h00
	Trả trẻ
	15h40-17h00


                                                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09.

                                                Chủ đề: Trường mầm non - Tết trung thu 7/9-2/10/2020

	Thứ
	Tuần 01 

7-11/9

Lớp học của bé


	Tuần 2

14-18/9

Bé và đồ dùng đồ chơi


	Tuần 3

21-25/9

Tên , công việc của các cô bác trong trường màm non
	Tuần 4

28/9-2/10

Bé vui tết trung thu



	Hai
	- Ném xa bằng 1 tay


	- Đi trên ghế thể dục,
	-Trườn theo hướng thẳng


	- Đập và bắt bóng tại chổ

	Ba
	KPXH

- Họ tên và một số đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường


	- KPXH

-Tên địa chỉ của trường, công việc của cô, các bác trong trường


	KNS:  Dạy trẻ biết một số nơi nguy hiểm và cách phòng tránh 
	T/c về tết trung thu

	Tư
	Nặn: vòng tặng bạn


	   Tô màu Trường mầm non


	Thơ : Trăng sáng


	   Nặn : Bánh trung thu.

          (ĐT)



	Năm
	-Xếp tương ứng 1-1


	. -So sánh hình tròn, hình tam giác.
	-Xác định vị trí đồ vật về phía trước, sau so với bản thân
	-Xác định vị trí đồ vật về phía phải , phía trái so với bản thân



	Sáu
	Dạy hát:       Em đi mẫu giáo


	Chuyện: mèo hoa đi học


	Dạy hát:  ngày vui của bé


	VĐTN: Đêm trung Thu 




                                                                                                                                                            PHT

                                                                                                                                                      Lê Thị Diệc

                                                                                KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10.

                                                                      Chủ đề: trường mầm non- Bản Thân  từ ngày 05-30/10/2020

	Thứ
	Tuần 5

5-9/10

Trường mầm non
	Tuần 6

12-16/10

Cơ thể của bé


	Tuần 7

19-23/10

Các giác quan của bé
	Tuần 8

26-30/10

Tôi cần gì lớn lên để khoẻ mạnh

	Hai
	
BTTH (2VĐ củ) Đi trên nghế thể dục.

Đập và bắt bóng tại chổ


	- Bò chui qua cổng
	- Đi dích dắc đổi hướng theo vạch chuẩn
	-Bật xa 35-40cm



	Ba
	-Tìm hiểu về đồ dùng đồ chơi của lớp
	KPKH

Tìm hiểu về các bộ phận trên cơ  thể bé


	- Tìm hiểu chức năng các giác quan và các bộ phận khác của  cơ  thể

	KPXH

-PTTC 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường  trong các nhóm thực phẩm



	Tư
	Vẽ :   Vẽ đồ chơi

         ( ĐT)
	Vẽ bàn tay (M)
	Thơ : Đôi mắt của em
	   Nặn  Quả cam

	Năm
	Thơ: Bé ơi
	- Đếm số lượng và số thứ tự trong phạm vi 3 LQ chữ số 3
	- So sánh mối quan hệ trong phạm vi 3.
	- Tách gộp một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn. 3.



	Sáu
	Nghe hát TN: em đi trong tươi xanh


	Chuyện:Gấu con bị sâu răng
	Dạy hát : Rửa mặt như mèo


	Âm nhạc : Tổng hợp cuối chủ đề
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                                                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11.

                                                Chủ đề:  Gia đình – ngày hội của cô giáo.Thời gian thực hiện từ 2-27/11/2020

	Thứ
	Tuần 9

2-6/11

       Gia đình thân yêu của bé
	Tuần 10 

9-13/11

Nhu cầu của gia đình
	Tuần 11

16-20

Ngày hội của cô giáo
	Tuần 12

23-27/11

Đồ dùng trong gia đình

	Hai
	- Chuyền băt bóng qua đầu qua chân
	- Bật liên tục về phía trước.
	Đi trên nghế thể dục
	Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m

	Ba
	- Dạy

 trẻ biết  về họ tên, công việc của bố, mẹ, những 

người thân trong gđ
	KPKH: 

Trò chuyện về  gia đình của bé.
	- Tìm hiểu về ngày 20/11
	KPKH: 

Tìm hiểu về đặc điểm, công dụng,so sánh đồ dùng để ăn, uống( Bát, dĩa)

	Tư
	Gấp quạt  (M)


	Chuyện: Gấu con chia quà
	   Vẽ : Cái bát

               (M)
	 Tạo Hình:

 Cắt dán Sản phẩm của nghề đánh cá từ họa báo( bát, ca, thìa).

	Năm
	-So sánh hình vuông, hình chữ nhật.


	Xác định vị trí đồ vật về phía  trước, sau so với bạn khác.
	So sánh sắp xếp theo quy tắc xen kẽ 2 đối tượng( 1-1)
	Chuyện: Tích chu.


	Sáu
	Dạu Hát: Nhà của tôi


	Dạy VTTTTC: Nhà của tôi
	             VH

Thơ : Cô giáo của con
	Nghe nhạc TN: Đưa cơm cho mẹ đi cày
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                                                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12.

                                                Chủ đề: Nghề Nghiệp- Động vật :Thời gian thực hiện từ 30/11/2020-01/01/2021.

	Thứ
	Tuần 13

30/11-4/12

Nghề nghiệp của bố mẹ 
	          Tuần 14

        7-11/12

          Nghề bác sỹ
	Tuần 15 

14-18/12

Nghề xây dựng
	Tuần 16

21-25/12.

Bé yêu bộ đội 
	Tuần 17

28/12-1/1/2021

Động vật sống trong gia đình. 

	Hai
	BTTH ( 2 VĐ cũ)

-Bật xa 35-40cm

-Bò bằng bàn tay cẳng chân.
	VH

Chuyện: Cây khế


	Thơ : Bé làm bao nhiêu nghề
	- Bò dích dắc qua 5 điểm .


	Đi bước lùi liên tiếp (khoảng 3m)

	Ba
	-KPKH: 

Nghề nghiệp của bố mẹ.(Nghế đánh cá)
	-KPKH: 

Tìm hiểu về tên công cụ sản phẩm và ý nghĩa của nghề Bác sĩ. ( Kim tiêm, ống nghe, Cặp nhiệt độ )
	. KPXH

-Tìm hiểu về tên công cụ sản phẩm và ý nghĩa của nghề xây dựng.


	              -KPXH

Tìm hiểu về nghề bộ đội


	KPXH

Tìm hiểu về  đặc điểm, sự khác nhau một số con vật trong g( Gà, vịt, chó).



	Tư
	Vẽ : Cái bát.

             ( M)           
            
	  Vẽ Kim tiêm  (M)
	Nặn Đồ dùng của nghề  thợ xây ( Bay ,Xoa…) ĐT
	   Vẽ : quà tặng chú bộ đội
               (ĐT)
	     Vẽ  Đàn  gà

                           (ĐT)

	Năm
	Thơ : Cái bát xinh xinh


	-Đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng, nhận biết chữ số 4
	- So sánh mối quan hệ trong phạm vi 4
	- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 4.


	-So sánh  sắp xếp theo quy tắc xen kẻ 2 đối tựong (2-2)

	Sáu
	Dạy hát:  Hoa trường em
	Nghe dân ca: Ru con


	VĐVTTTTC : Cháu yêu cô chú công nhân


	             VH

Chuyện: Nhổ củ cải
	Thơ: Thăm nhà bà
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                                                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01

                                                                             Chủ đề:       Động vật 4-29/01/2021

	Thứ
	Tuần 18 

                  4-8/1

Động vật sống trong rừng


	Tuần 19

11-15/1

Động vật sống dươi nước


	Tuần 20

18-22/1

Côn trùng


	Tuần 21

25-29/1

Những chú chim xinh 



	   Hai
	         Đi trên vạch kẻ thẳng           


	- Ném trúng đích nằm ngang


	Chuyện : Cáo Thỏ và gà trống. 

	- BTTH: - Đi trên vạch kẻ thẳng

Bò dích dắc qua 5 điểm 


	Ba
	KPXH

-Tìm hiểu về đặc điểm, sự khác nhau giống nhau một số động vật trong rừng( Hổ, Voi,).
	KPKH

-Tìm hiểu về đặc điểm, sự khác nhau giống nhau một số động vật  dưới nước( Cá, Cua)

	- KPKH

-Tìm hiểu đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau một số  côn trùng( Ruồi, Ong)


	KPKH

-Tìm hiểu đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau một số  Loại Chim( Bồ câu, chim sâu.)



	Tư
	Nặn con thỏ

                      (M)
	  Vẽ : con cá

(M)


	Thơ: Chim Chích bông
	Xé Con bướm

( ĐT)


	Năm
	Chuyện : Dê con nhanh trí 

	Thơ:           rong và cá
	             Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo 

(4 lần đo)
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

	Sáu
	Dạy hát: Gà trống mèo con cún con


	VĐMH: cá vàng bơi
	Dạy hát: Một con vịt

	Nghe hát:DC  Bài cò lả  
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                                                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

                                                 Chủ đề:  Thực vật, Tết nguyên đán Thời gian thực hiện từ 1-26/2/2021

	Thứ
	Tuần 22

1-5/2/2021

Tết nguyên đán
	Tuần 23

22-26/2/2021

Một số loại hoa 

	Hai
	Bật qua vạch cản 10-15cm       

	      -Ném xa bằng 2 tay.



	Ba
	                                   KPKH


           Tìm hiểu về ngày tết nguyên đán


	KPKH

- Tìm hiểu về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau  một số loại hoa.( Hoa hồng, hoa cúc,)


	Tư
	Vẽ: Hoa mùa xuân (ĐT)


	Chuyện: Sự tích hoa hồng



	Năm
	     Thơ: Tết đang vào nhà


	   - Đếm số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.

 LQ chữ số 5



	Sáu
	Dạy hát: Sắp đến tết rồi 


	Dạy VĐ VTTN:

Hoa Trường em
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                                                                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03.

                                                 Chủ đề:  Thực vật, Giáo thông Thời gian thực hiện từ 1/3-2/4/2021

	Thứ
	Tuần 24

1-5/3

Một số loại Quả 
	Tuần 25

8-12/3

Ngày hội của bà của mẹ (ngày 8/3) 


	Tuần 26

15-19/3

Một số loại Rau
	Tuần 27

22-26/3

Bé yêu cây xanh.
	          Tuần 28

       29/3-2/4

        PTGT đường bộ

           

	Hai
	Thơ:

Mười quả trứng tròn 
	-Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay (xa 1,5m x cao 1,2m)


	Trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm
	-Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

	-Trèo lên, xuống 5 giống thang

	Ba
	KPKH

- Tìm hiểu về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau  một số loại hoa.( Hoa hồng, hoa cúc,)

	-KPXH: 

-Trò chuyện về ngày 8/3


	KPKH

- Tìm hiểu đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau một số loại (quả.Cam, chuối.)

	KPKH

Tìm hiểu đặc điểm, sự khác nhau giống nhau một số loại rau.(Rau khoai ,muông, cải)
	- KPKH

Tìm hiểu về đặc điểm nơi hoạt động một số PTGT đường bộ.Xe máy, ô tô,)

	Tư
	Cắt dán bông hoa

(ĐT)
	   Vẽ quà tặng mẹ

        (  ĐT)
	Nặn  Củ  cà rốt

(M)
	        Vẽ 

Cây Xanh

(ĐT)
	  Gấp Máy bay

     (M)

	Năm
	- So sánh mối quan hệ trong phạm vi 5
	- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 5


	Thơ: Hoa kết trái
	Chuyện: nhổ củ cải 
	- Xác định vị trí đồ vật về phía phải, phía trái so với bạn khá



	Sáu
	Chuyện: món quà của cô giáo. Nếu có chuyện mô phù hợp thì thay nghe
	Tổng hợp: Mừng ngày vui của bà của mẹ 
	 Dạy hát: ra vườn hoa em chơi


	VĐMH : ra vườn hoa em chơi
	Thơ: Đèn xanh, đèn đỏ.
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                                                                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04.
                                                                              Chủ đề: Giao thông –HTTN    

                                                                     Thời gian thực hiện từ 5-30/4/2021

	Thứ
	Tuần 29 

PTGT đường hàng không

5-9/4
	Tuần 30

Ngày và đêm 

(12-16/4
	Tuần 31

Nước có ích lợi gì 

19-23/4
	Tuần 32

Mùa hè thật vui 

26-30/4



	Hai
	Nhảy từ trên cao xuống(30-35cm


	Thơ;  Ông mặt trời 
	- BTTH  (2 VĐ,1 củ, 1 mới)

-Bật tách chân khép chân qua 5 ô

Ném trúng đích thẳng đứng
	Thơ: Mùa hạ tuyệt vời 



	Ba
	KPKH

Tìm hiểu về đặc điểm, nới hoạt động  một số PTGT đường không.( máy bay, Vũ trụ)
	- Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau  của ngày và đêm 
	KPKH

-TÌm hiều vể các nguồn nước trong môi trường sống( nước sông, biển,)


	KNS

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện  thoại người thân khi cần.


	Tư
	Chuyện:  Qua đương
	   Xé dán ông mặt trời  

      (M)
	              Vẽ mưa

                (ĐT )
	        Vẽ Ô tô tải

               (ĐT)



	Năm
	-Đo dung tích bằng một đơn vị đo


	- Sắp xếp theo quy tắc xen kẻ 3 đối tượng

 (1-1-1)
	Chuyện

      Giọt nước tý xíu 
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

	Sáu
	DH: Em đi qua ngã tư đường phố
	- Dạy VĐ Minh hoạ: Con chim non
	Nghe hát:

Hoa Thơm bướm lượn
	Dạy hát. Vui đến trường
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                                                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05.
                                                                              Chủ đề: Quê hương đất nước Bác Hồ    

                                                                            Thời gian thực hiện từ  3-21/5/2021

	Th
	Tuần 33

Quê hương em

27/4- 01/5
	Tuần 34

Lễ hội quê em

4-8/5
	Tuần 35

Bác Hồ của em
11-15/5



	Hai
	-Bò chui qua ống dài 1,2mx0,6m

	Tung bắt bóng với người đối diện


	Thơ : Bác Hồ của em 



	Ba
	KPXH

-Tìm hiểu về đặc điểm nổi bật danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương 
	- KPKH

-Tìm hiểu về lễ hội quê hương


	- KPXH

-Trò chuyện về Bác Hồ.



	Tư
	   Vẽ  quê hương
	              Vẽ Thuyền buồm

                (ĐT )
	        Cắt dán Tua cờ

               (ĐT)



	Năm
	Chuyện: Ông Gióng
	Thơ : Làng em buổi sáng
	- Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo (5 lần đo)



	Sáu
	DVĐMH: vui đến trường.
	Nghe dân ca: Hò khoan Lệ Thủy
	Tổng hợp:

Múa “ Em mơ gặp Bác Hô” Nhớ ơn Bác, 

Quê hương em. Nhớ ơn Bác, 
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